	UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM
XÃ BÌNH PHÚ
	


DANH SÁCH TRÍCH NGANG
Trưởng ban CTMT thôn sau sắp xếp đổi tên 1/7/2026
	TT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Thôn
	Điện Thoại
	Chức vụ công tác
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Tài Tuệ
	01.6.1956
	
	Tranh Trong
	0986890043
	Trưởng ban MTTQ
	

	2
	Hoàng Thị Thủy
	
	26.6.1983
	Tranh Ngoài
	0328972626
	Trưởng ban MTTQ
	

	3
	Hoàng Thị Lý
	
	30.8.1964
	Xóm Cầu
	0357583996
	Trưởng ban MTTQ
	

	4
	Đỗ Thị Lý
	
	21.7.1965
	Long châu
	0374801897
	Trưởng ban MTTQ
	

	5
	Trần Quốc Toàn
	01.9.1973
	
	Đình
	0968824335
	Trưởng ban MTTQ
	

	6
	Lê Bình Vân
	24.11.1963
	
	Chung Dầu
	0982634035
	Trưởng ban MTTQ
	

	7
	Nguyễn Quân Kỳ
	02.02.1954
	
	Gai Hạ
	0388394637
	Trưởng ban MTTQ
	

	8
	Hà Văn Tư
	28.8.1963
	
	Lũng Hàng
	0388541149
	Trưởng ban MTTQ
	

	9
	Trịnh Hữu Cơ
	05.02.1955
	
	Ngọc
	0975492242
	Trưởng ban MTTQ
	

	10
	Lê Xuân Hương
	10.12.1983
	
	Răm
	0382125162
	Trưởng ban MTTQ
	

	11
	Đỗ Quốc Chung
	17.7.1983
	
	Bình Minh
	0962780465
	Trưởng ban MTTQ
	

	12
	Trần Quốc Tuấn
	01.9.1980
	
	Quyết Tiến
	0392391078
	Trưởng ban MTTQ
	

	13
	Ngô Văn Dậu
	15.6.1956
	
	Bình Bộ
	0976671236
	Trưởng ban MTTQ
	

	14
	Nguyễn Thị Lan Hương
	
	28.11.1983
	Thôn 6
	0988900089
	Trưởng ban MTTQ
	

	15
	Hoàng Ngọc Sơn
	01.7.1983
	
	Thôn 7
	0983059283
	Trưởng ban MTTQ
	

	16
	Lê Thị Thắm
	
	03.10.1989
	Thôn 8
	0989572865
	Trưởng ban MTTQ
	

	17
	Bạch Thị Thanh Hoa
	
	28.10.1986
	Thôn 9
	0385320786
	Trưởng ban MTTQ
	

	18
	Đào Hải Đăng
	09.9.1969
	
	Thôn 10
	0388437565
	Trưởng ban MTTQ
	

	19
	Vũ Xuân Đài
	08.7.1960
	
	Thôn 11
	0368038790
	Trưởng ban MTTQ
	

	20
	Phạm Thị Phong
	
	02.01.1973
	Thôn 1
	0383763122
	Trưởng ban MTTQ
	

	21
	Nguyễn Văn Tư
	11.3.1983
	
	Thôn 4
	0961742485
	Trưởng ban MTTQ
	

	22
	Nguyễn Thị Tám
	
	02.9.1970
	Thôn 2
	0387047836
	Trưởng ban MTTQ
	

	23
	Đào Thị Hoa
	
	25.5.1959
	Thôn 3
	0986640808
	Trưởng ban MTTQ
	

	24
	Nguyễn T.Nhàn Hoa
	
	12.6.1962
	Thôn 5
	0973225171
	Trưởng ban MTTQ
	


